
STT Mã HS Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Số điện thoại

1 012404657           Đặng Nhật Anh 5A1 Nữ 16/05/2007 Hà Nội 0912126969

2 012404656           Nguyễn Kim Hoàng Anh 5A1 Nam 18/12/2007 Hà Nội 0988719832

3 012404658           Ninh Phương Anh 5A1 Nữ 17/03/2007 Hà Nội

4 012675162           Phùng Quang Anh 5A1 Nam 14/03/2007 Hà Nội Hà Nội 01259595099

5 012494265           Nguyễn Tường Bách 5A1 Nam 04/01/2007 Hà Nội

6 012404660           Nguyễn Vũ Gia Bảo 5A1 Nam 26/09/2007 Hà Nội 0986236937

7 012404659           Trần Ngọc Gia Bảo 5A1 Nam 18/04/2007 Hà Nội 0983678591

8 012404661           Phan Minh Châu 5A1 Nữ 21/03/2007 Hà Nội 0914887682

9 012404662           Vũ Thị Bích Diệp 5A1 Nữ 11/08/2007 Quảng Ninh 0973150285

10 012404664           Chu Tuấn Duy 5A1 Nam 03/02/2007 Hà Nội 0908560110

11 012404663           Trần Minh Duy 5A1 Nam 27/06/2007 Hà Nội 0973600830

12 012551822           Trịnh Minh Đức 5A1 Nam 14/01/2007 Hà Nội

13 012404665           Nguyễn Thị Hương Giang 5A1 Nữ 05/12/2007 Hà Nội 0934625836

14 012404668           Kiều Diễm Hằng 5A1 Nữ 21/12/2007 Quảng Ninh 0943198838

15 012404669           Trần Thu Hiền 5A1 Nữ 28/03/2007 Hà Nội 0982071784

16 012404670           Trần Hiếu 5A1 Nam 18/11/2007 Hà Nội 0969021505

17 012404671           Đỗ Minh Hoàng 5A1 Nam 29/07/2007 Nam Định 0919019568

18 012404673           Ngô Quỳnh Hương 5A1 Nữ 21/07/2007 Hà Nội 0982264669

19 012404674           Đào Thị Vân Khánh 5A1 Nữ 25/12/2007 Hà Nội 01234529975

20 012404675           Nguyễn Việt Khoa 5A1 Nam 27/06/2007 Hà Nội 0903276734

21 012404676           Nguyễn Bá Khôi 5A1 Nam 12/03/2007 Hà Nội 0942333686

22 012404678           Đặng Hồng Linh 5A1 Nữ 29/10/2007 Hà Nội 0988264677

23 012404679           Tống Hà Phương Linh 5A1 Nữ 08/08/2007 Hà Nội 0987423158

24 012404680           Lê Đức Long 5A1 Nam 13/09/2007 Hà Nội 0904228368

25 012404681           Phạm Gia Long 5A1 Nam 25/08/2007 Hà Nội 0946639087

26 012404682           Bùi Nhật Minh 5A1 Nam 15/06/2007 Hà Nội 0912352117

27 012404683           Nguyễn Hoàng Nam 5A1 Nam 27/02/2007 Phú Thọ 01629464632

28 013292923           Lê Thục Nghi 5A1 Nam 11/11/2007

29 012404684           Bùi Thị Minh Ngọc 5A1 Nữ 22/10/2006 0964767299

30 012404685           Văn Đức Nhật 5A1 Nam 07/10/2007 Hà Nội 0913090136

31 012404686           Bùi Phương Nhi 5A1 Nữ 08/03/2007 Hà Nội 0934305576

32 012404687           Nguyễn Yến Nhi 5A1 Nữ 01/10/2007 Hà Nội 0972243389

33 012404688           Trần Yến Nhi 5A1 Nữ 18/04/2007 Hà Nội 0979410758

34 012404689           Vũ Quỳnh Như 5A1 Nữ 07/10/2007 Nam Định 0912678600

35 012404690           Đào Tiến Phú 5A1 Nam 03/09/2007 Hà Nội 01634956285

36 012323999           Nguyễn Ngọc Minh Phú 5A1 Nam 02/05/2007 Hà Nội 0984996079

37 012404692           Bùi Hoàng Phương 5A1 Nam 13/04/2007 Hà Nội 0989185858
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38 012404691           Nguyễn Việt Phương 5A1 Nam 02/08/2007 Hà Nội 0963164842

39 012404693           Nguyễn Cao Minh Quang 5A1 Nam 11/08/2007 Hà Nội 0986418396

40 012404694           Nguyễn Mạnh Quyền 5A1 Nam 27/02/2007 Hà Nội

41 012404695           Ngô Nhật Quỳnh 5A1 Nữ 28/01/2007 Hà Nội 0918311982

42 012404697           Nguyễn Đức Thắng 5A1 Nam 07/10/2007 Hà Tĩnh 0912071368

43 012404698           Nguyễn Thuỷ Tiên 5A1 Nữ 02/07/2007 Hà Nội 0979146006

44 012404699           Nguyễn Thị Mai Trang 5A1 Nữ 07/12/2007 Vĩnh Phúc 0974394344

45 012404700           Nguyễn Thị Yến Trang 5A1 Nữ 19/07/2007 Ninh Bình 0904840817

46 012773705           Nguyễn Công Trung 5A1 Nam 15/05/2007 Hà Nội Hà Nội

47 012404696           Nguyễn Tuấn Tú 5A1 Nam 13/03/2007 Nam Định 01669084703

48 012404701           Bùi Hồng Vân 5A1 Nữ 08/10/2007 Hà Nội 01238504498



Tỉnh Huyện Xã Thôn

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1
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quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1



Nơi ở hiện nay Dân tộc Họ tên cha

Sn10 ngõ 402/42/14 Mỹ Đình Kinh Đặng Quang Đạt

TT Bảo tàng quân dội Kinh Nguyễn Kim Điền

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Ninh Văn Vọng

P505 - CCB6, Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Phùng Mạnh Hùng

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Thanh Tùng

Chung Cư 789, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Xuân Biên

Sn6 ngõ 82/84 Phú Đô Kinh Trần Ngọc Đức

P501, CT2, KĐT Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Kinh Phan Thanh An

Ngõ 394/16/33 Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Vũ Văn Phong

Sn15, ngách 402/42/22 Mỹ Đình Kinh Chu Duy Thái

CC HH3C Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội Kinh Trần Tiến Dũng

Xuân Đỉnh,BTL,HN, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trịnh Quang Điệp

Sn38, ngách 180/36 đường chùa Nhân Mỹ Kinh Nguyễn Tất Mây

Ngõ 29- Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Kiều Đình Lam

Sn11, ngõ 180/11/3 Đình Thôn Kinh Trần Mạnh Hưng

181 Đình Thôn Kinh Trần Tuấn Anh

P901 Sn2 ngõ 18 Đình Thôn Kinh Đỗ Văn Đoàn

P504 CC Newtatco Kinh Ngô Hoài Bắc

Mỹ Đình 1 Kinh Đào Bá Hùng

Mỹ Đình 2 Kinh Nguyễn Văn Hợp

TDP9- Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Đội 7 Đình Thôn Kinh Đặng Hồng Khanh

Mỹ Đình 1 Kinh Tống Thanh Phương

Tdp số 8, Đình Thôn Kinh Lê Văn Quyết

Sn6, ngõ 322 Mỹ Đình Kinh Phạm Văn Hậu

P301, cầu thang 1, CT4, KĐT Mỹ Đình Sudico Kinh Bùi Thanh Bình

Mỹ Đình 1 Kinh Nguyễn Hồng Quân

 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Sn3 ngõ 394 Mỹ Đình Kinh Bùi Đức Bảo

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Tổ 4 Phú Đô Kinh Bùi Văn Sáng

Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Thế Doanh

Sn6, ngõ 82/84 Phú Đô Kinh Trần Ngọc Đức

Tdp số 9, Mỹ Đình 1 Kinh Vũ Văn Trọng

Tổ 15 Mỹ Đình 1 Kinh Đào Tiến Sơn

P3120 CT2 The Price, Tố Hữu, HN Kinh

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh
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 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Sn9 khu TT Dược Tổ 14 Mỹ Đình 1 Kinh Nguyễn Tuyên

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Anh Sơn

Sn22, ngách 394/16 ngõ 394 Mỹ Đình Kinh Nguyễn Văn Thế

Sn21, Đình Thôn Kinh Nguyễn Tá Trình

Tân Mỹ Kinh Nguyễn Hoàng Vệ

CC 789 Kinh Nguyễn Thái Sơn

Số 7 Tổ 6 Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội Kinh Nguyễn Công Hồng

Sn20 ngõ 402/42/14 Mỹ Đình Kinh Nguyễn Văn Lượng

Sn44, ngõ 97 Đình Thôn Kinh Bùi Văn Trung



Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Khuyết tật Con TB Con LS Con AH

Ngô Thị Kim Oanh    

Ngô Thị Hán    

Phạm Thị Hường    

Viễn thông Phạm Thị Thanh Huyền Viễn thông    

Nhân viên Phan Thị Lan Phương Nhân viên    

. Vũ Thị Thu .    

Nguyễn Hải Yến    

. Đoàn Thị Hoàng Lan .    

. Đinh Thị Hồng .    

Đặng Thị Mai Hương    

. Phạm Thị Tâm .    

. Tạ Thị Phương Thảo .    

Trịnh Thị Thao    

. Bạch Thị Thu Hường .    

Trần Thị Bình    

Lâm Thị Thu Trang    

Phạm Bích Vân    

Ngô Kim Dung    

Đào Thị Quyên    

Nguyễn Thị Hồng Nhạn    

   

Phùng Thị Huyền    

Nguyễn Thị Hà    

Đỗ Thị Lộc    

Trần Thị Thu Hằng    

Nguyễn Thị Thiện    

Nguyễn Thị Hồng Tuyên    

   

Mẫn Thị Việt    

   

Nguyễn Thị Thường    

. Nguyễn Hải Lý .    

Nguyễn Hải Yến    

Vũ Thị Quỳnh Vân    

Nguyễn Thị Lan    
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Đào Thị Dung    

   

. .    

Lưu Thùy Vân    

Nguyễn Thị Loan    

Nguyễn Thị Hà    

Nguyễn Thị Mỹ Chinh    

Cán bộ Lê Thị Thu Hiền Cán bộ    

Phạm Thị Quyên    

Phạm Thị Thanh Tâm    



Hộ khẩu Đoàn viên Chuyển đến Ngày chuyển đến

Sn10 ngõ 402/42/14 Mỹ Đình  

TT Bảo tàng quân dội  

Mỹ đình 1- Nam Từ Liêm - Hà Nội  

Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Mỹ Đình 1-Nam Từ Liêm-Hà Nội  

Sn27 ngõ 1 phố Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn6 ngõ 82/84 Phú Đô  

P501, CT2, KĐT Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn35, ngõ 402 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn15, ngách 402/42/22 Mỹ Đình  

Sn 10, Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn38, ngách 180/36 đường chùa Nhân Mỹ  

Ngõ 29- Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn11, ngõ 180/11/3 Đình Thôn  

181 Đình Thôn  

P901 Sn2 ngõ 18 Đình Thôn  

P504 CC Newtatco  

Mỹ Đình 1  

Mỹ Đình 2  

TDP9- Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Đội 7 Đình Thôn  

Mỹ Đình 1  

Tdp số 8, Đình Thôn  

Sn6, ngõ 322 Mỹ Đình  

P301, cầu thang 1, CT4, KĐT Mỹ Đình Sudico  

Mỹ Đình 1  

 09/01/2018

Sn3 ngõ 394 Mỹ Đình  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ 4 Phú Đô  

Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn6, ngõ 82/84 Phú Đô  

Tdp số 9, Mỹ Đình 1  

Tổ 15 Mỹ Đình 1  

P2008 CT3B - X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN  

phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
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phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn9 khu TT Dược Tổ 14 Mỹ Đình 1  

TDP8, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn22, ngách 394/16 ngõ 394 Mỹ Đình  

Sn21, Đình Thôn  

Tân Mỹ  

CC 789  

Số 7 Tổ 6 Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

Sn20 ngõ 402/42/14 Mỹ Đình  

Sn44, ngõ 97 Đình Thôn  



Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND
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